
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ KHOA 

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

 Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 

1 Thủ tục xác nhận 

hàng hóa sử dụng 

trực tiếp cho phát 

triển hoạt động 

ươm tạo công 

nghệ, ươm tạo 

doanh nghiệp 

khoa học và công 

nghệ 

- 10 ngày kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ. 

-Trường hợp 

cần thiết, tổ 

chức hội đồng 

để thẩm tra hồ 

sơ trước khi 

có văn bản trả 

lời. Thời gian 

thẩm tra và trả 

lời không quá 

20 ngày kể từ 

ngày nhận 

Sở Khoa học 

và Công 

nghệ - 244 

Điện Biên 

Phủ, Phường 

Võ Thị Sáu, 

Quận 3, 

TPHCM 

 

Không 

 

- Luật Thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu ngày 06 

tháng 4 năm 2016; 

- Nghị định số 

134/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật thuế 

xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu; 

- Quyết định số 

30/2018/QĐ-TTg ngày 

31 tháng 7 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ quy 

1. Trình tự thực hiện 

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ 

trực tiếp hoặc thông qua dịch 

vụ bưu chính đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả - Sở 

Khoa học và Công nghệ (địa 

chỉ số 244 đường Điện Biên 

Phủ, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3) từ thứ hai đến thứ sáu 

(buổi sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ) nơi có 

dự án, cơ sở ươm tạo công 

nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

được hồ sơ 

hợp lệ. 

 

định trình tự, thủ tục xác 

nhận hàng hóa sử dụng 

trực tiếp cho phát triển 

hoạt động ươm tạo công 

nghệ, ươm tạo doanh 

nghiệp khoa học và công 

nghệ, đổi mới công nghệ; 

phương tiện vận tải 

chuyên dùng trong dây 

chuyền công nghệ sử 

dụng trực tiếp cho hoạt 

động sản xuất của dự án 

đầu tư; 

- Thông tư số 

14/2017/TT-BKHCN 

ngày 01 tháng 12 năm 

2017 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định tiêu 

chí xác định phương tiện 

vận tải, máy móc, thiết 

bị, phụ tùng, vật tư 

chuyên dùng và danh 

- Trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ, Sở Khoa học và Công nghệ 

xem xét hồ sơ và thông báo 

cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ 

không hợp lệ, cần bổ sung 

hoặc sửa đổi. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Khoa học và Công nghệ 

trình Ủy ban nhân dân Thành 

phố văn bản trả lời tổ chức, cá 

nhân trong đó xác định rõ 

danh mục hàng hóa sử dụng 

trực tiếp cho phát triển hoạt 

động ươm tạo công nghệ, ươm 

tạo doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ; trường hợp từ chối 

xác nhận phải có văn bản nêu 

rõ lý do;  

+ Sở Khoa học và Công nghệ 

trình Ủy ban nhân dân Thành 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

mục tài liệu, sách báo, 

tạp chí khoa học quy định 

tại khoản 2 điều 40 Nghị 

định số 134/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 9 năm 

2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành 

Luật Thuế xuất khẩu, 

Thuế nhập khẩu; 

- Quyết định số  

2405/QĐ-BKHCN ngày 

24 tháng 8 năm 2018 của 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban 

hành trong lĩnh vực hoạt 

động khoa học và công 

nghệ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

phố có văn bản thông báo cho 

tổ chức, cá nhân về việc gia 

hạn thời gian trả lời trong 

trường hợp phải thẩm tra hồ 

sơ.  

+ Trường hợp cần thiết, Sở 

Khoa học và Công nghệ tham 

mưu Ủy ban nhân dân Thành 

phố tổ chức hội đồng để thẩm 

tra hồ sơ trước khi có văn bản 

trả lời. Thời gian thẩm tra và 

trả lời không quá 20 ngày kể 

từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ; trường hợp từ chối xác 

nhận phải có văn bản nêu rõ lý 

do. 

2. Kết quả thực hiện TTHC:  

Bổ sung nội dung “văn bản từ 

chối có nêu rõ lý do”. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

 Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Thủ tục đăng ký 

kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

cấp tỉnh, cấp cơ sở 

sử dụng ngân sách 

nhà nước và 

nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

do quỹ của Nhà 

nước trong lĩnh 

vực khoa học và 

công nghệ tài trợ 

thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ  

Sở Khoa học 

và Công 

nghệ - 244 

Điện Biên 

Phủ, phường 

Võ Thị Sáu , 

Quận 3. 

Không - Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 

6 năm 2013; 

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 

2 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông 

tin khoa học và công nghệ; 

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 

tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng 

ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ; 

- Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26 

tháng 6 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 

năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố 

thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 

tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công 

Kết quả thực 

hiện TTHC: bổ 

sung nội dung 

“văn bản trả lời 

và nêu rõ lý do” 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, 

sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về khoa học và công nghệ; 

- Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ 

Thành phố  ồ Chí Minh; 

- Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN ngày 21 

tháng 7 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động 

khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. Thủ tục đăng ký 

kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

không sử dụng 

ngân sách nhà 

nước 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Sở Khoa học 

và Công 

nghệ - 244 

Điện Biên 

Phủ, phường 

Võ Thị Sáu , 

Quận 3. 

Không - Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 

6 năm 2013; 

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 

02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động 

thông tin khoa học và công nghệ; 

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 

tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công 

Kết quả thực 

hiện TTHC: bổ 

sung nội dung 

“văn bản trả lời 

và nêu rõ lý do” 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu 

giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ; 

- Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26 

tháng 6 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 

năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố 

thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 

tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, 

sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về khoa học và công nghệ; 

- Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ 

Thành phố  ồ Chí Minh; 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

- Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN ngày 21 

tháng 7 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động 

khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

3 Thủ tục đăng ký 

thông tin kết quả 

nghiên cứu khoa 

học và phát triển 

công nghệ được 

mua bằng ngân 

sách nhà nước 

thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc Trung ương 

03 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Sở Khoa học 

và Công 

nghệ 

TP.HCM- 

244 Điện 

Biên Phủ, 

phường Võ 

Thị Sáu , 

Quận 3, 

TP.HCM 

Không - Luật khoa học và công nghệ 2013; 

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 

2 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông 

tin khoa học và công nghệ; 

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 

tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng 

ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ; 

- Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26 

tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 

tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu 

giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học 

1. Thời hạn giải 

quyết: 03 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ (Lí 

do: Văn bản 

quy phạm pháp 

luật không quy 

định thời gian 

giải quyết đối 

với TTHC này. 

Do đó, Sở Khoa 

học và Công 

nghệ căn cứ vào 

tình hình xử lý 

hồ sơ trên thực 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-

BK CN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy 

trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa 

học và công nghệ 

- Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ Thành 

phố  ồ Chí Minh 

- Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN ngày 21 

tháng 7 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động 

khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

tế để đề xuất). 

2. Kết quả thực 

hiện TTHC: bổ 

sung nội dung 

“văn bản trả lời 

và nêu rõ lý 

do”. 
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